
TT SBD Mã  SV Họ và tên đệm Tên Mã HP Tên học phần A b1 b2 b3 B c1 c2 C ĐGHP Chữ Số Ghi chú
1 1211050163 Phạm Quốc Oai 4010201 Vật lý đại cương A1 + TN 5.0 -- -- -- -- -- CĐ K57, H.ghép
2 2607 1321020228 Lê Thị Thu Trang 4010301 Hóa học đại cương phần 1 + 4.4 8.3 9.0 6 C 2  
3 2763 1421040571 Phùng Đức Vinh 4010304 Hoá vô cơ phần 2 3.5 4.8 7.5 4.3 D 1  
4 2752 1221010182 Nguyễn Mạnh Khương 4010304 Hoá vô cơ phần 2 1.5 3.0 4.0 2.2 F 0  
5 1121011045 Nguyễn Trọng Nguyên 4010406 Cơ lý thuyết 1 3.0 3.0 4.0 3.5 5.0 8.0 6.5 3.5 F 0 Vũng Tàu
6 1121011053 Nguyễn Ngọc Sơn 4010406 Cơ lý thuyết 1 0.0 3.0 4.0 3.5 5.0 8.0 6.5 1.7 F 0 Vũng Tàu
7 5064 1521050078 Đặng Ngọc Duy 4020103 Pháp luật đại cương 4.0 6.0 10.0 5.2 D+ 1.5  
8 5332 1524010130 Nguyễn Thị Như 4020103 Pháp luật đại cương 5.0 7.0 8.0 5.9 C 2  
9 5872 1524010343 Nguyễn Thu Uyên 4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 7.0 7.0 9.0 7.2 B 3  
10 5786 1524010161 Nguyễn Thị HồngNgọc 4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 7.0 6.5 9.0 7.1 B 3  
11 5641 1524010362 Nguyễn Thị NgọcAnh 4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4.0 7.5 8.0 5.5 C 2  
12 5631 1524010108 Phạm Việt An 4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3.0 5.5 3.0 3.8 F 0  
13 5739 1524010042 Nguyễn Đức Huy 4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 9.0 4.0 10.0 7.6 B 3  
14 5833 1524010050 Lê Thị Trang 4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 5.0 6.5 3.0 5.3 D+ 1.5  
15 7183 1324010139 Nguyễn Quang Khanh 4070303 Kinh tế công nghiệp 5.5 6.8 9.0 6.2 C 2  
16 7184 1314010114 Đoàn Ngọc Linh 4070303 Kinh tế công nghiệp 7.5 7.5 9.5 7.7 B 3  
17 7185 1414010060 Đỗ Thị Thu Phương 4070303 Kinh tế công nghiệp 7.5 7.5 9.5 7.7 B 3  
18 7187 1314010087 Vũ Thị Thu 4070303 Kinh tế công nghiệp 8.0 7.5 9.5 8 B+ 3.5  
19 7188 1314010095 Nguyễn Thị Trang 4070303 Kinh tế công nghiệp 5.5 8.0 9.5 6.7 C+ 2.5  
20 7189 1314010107 Chu Hà Vi 4070303 Kinh tế công nghiệp 5.5 7.5 9.5 6.5 C+ 2.5  
21 7190 1324010769 Ngô Kim Yến 4070303 Kinh tế công nghiệp 8.0 6.8 9.5 7.8 B 3  
22 7191 1324010354 Trần Thị Hải Yến 4070303 Kinh tế công nghiệp 7.5 7.5 9.0 7.7 B 3  
23 7263 1221010332 Đặng Trần Thông 4070401 Nguyên lý kế toán 6.5 5.0 9.0 6.3 C 2  
24 7669 1321060132 Hoàng Thế Hùng 4090107 An toàn điện 7.5 6.5 9.0 7.4 B 3  
25 7731 1221060050 Lê Văn Hoà 4090209 Điều khiển số 2.0 6.0 8.0 3.8 F 0  
26 7745 1531060027 Vũ Việt Ninh 4090211 Cơ sở hệ thống điều khiển qu 4.0 8.0 10.0 5.8 C 2  
27 7768 1531060032 Đoàn Anh Tuấn 4090211 Cơ sở hệ thống điều khiển qu 7.0 8.0 10.0 7.6 B 3  
28 7773 1531060033 Trịnh Ngọc Tùng 4090211 Cơ sở hệ thống điều khiển qu 4.0 8.0 10.0 5.8 C 2  
29 7743 1221060089 Hoàng Văn Mạnh 4090211 Cơ sở hệ thống điều khiển qu 4.0 5.0 6.0 4.5 D 1  
30 7906 1221060110 Bùi Văn Sơn 4090211 Cơ sở hệ thống điều khiển qu 3.0 5.0 6.0 3.9 F 0  
31 7926 1221060171 Phạm Anh Tuấn 4090219 Mạng truyền thông công ngh 7.0 2.0 4.0 5.2 D+ 1.5  
32 7896 1221060285 Nguyễn Văn Hiệp 4090219 Mạng truyền thông công ngh 4.0 5.5 8.0 4.9 D 1  
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33 7923 1221060481 Dương Anh Tuấn 4090219 Mạng truyền thông công ngh 4.0 6.3 5.0 4.8 D 1  
34 7907 1221060113 Nguyễn Văn Sơn 4090219 Mạng truyền thông công ngh 7.0 5.5 8.0 6.7 C+ 2.5  
35 7894 1221060024 Ngô Phi Dũng 4090219 Mạng truyền thông công ngh 6.0 5.5 8.0 6.1 C 2  
36 1531070070 Hoàng Vũ 4100206 Kết cấu thép 0.0 5.0 5.0 5.0 5 8.0 8.0 8.0 2.3 F 0 Đăng ký muộn
37 1221080019 Vũ Đức Hà 4110301 Quản lý chất thải rắn 7.5 7.0 7.0 7.0 7 7.0 0.0 3.5 7 B 3 Đăng ký muộn
38 1221030041 Doãn Hùng Hải 4110301 Quản lý chất thải rắn 6.0 7 7 8 7.3 7 10 8.5 6.6 C+ 2.5 Đăng ký muộn
39 1221040307 Lưu Quang Trung 4110301 Quản lý chất thải rắn 6.0 7.0 8.0 7.0 7.3 6.0 5.0 5.5 6.3 C 2 Đăng ký muộn
40 7906 1221060110 Bùi Văn Sơn 4090219 Mạng truyền thông công ngh 1.5 6.3 6.0 3.4 F 0  
41 8163 1421040080 Hoàng Anh Đức 4090418 Kỹ thuật thủy khí C 7.0 8.0 10.0 7.6 B 3
42 1121011045 Nguyễn Trọng Nguyên 4010406 Kỹ thuật thủy khí C 2.0 6.0 6 6.0 6.0 3.6 F 0 Vũng Tàu
43 8210 1531060027 Vũ Việt Ninh 4090418 Kỹ thuật thủy khí C 7.5 7.0 10.0 7.6 B 3  
44 8244 1531060032 Đoàn Anh Tuấn 4090418 Kỹ thuật thủy khí C 7.5 7.0 9.0 7.5 B 3  
45 8249 1531060033 Trịnh Ngọc Tùng 4090418 Kỹ thuật thủy khí C 4.5 7.0 10.0 5.8 C 2  
46 8252 1531060037 Bùi Hữu Việt 4090418 Kỹ thuật thủy khí C 2.5 6.0 7.0 4 D 1  
47 8251 1531060036 Lê Anh Văn 4090418 Kỹ thuật thủy khí C 3.0 7.0 10.0 4.9 D 1  
48 8238 1531060038 Nguyễn Khánh Trạch 4090418 Kỹ thuật thủy khí C 2.5 10.0 9.0 5.4 D+ 1.5  
49 1321010308 Nguyễn Thị Thanh 4060402 Kỹ thuật dầu khí ĐC 9.0 7.0 7 9.0 9.0 8.4 B+ 3.5 Hoãn thi Lần 1

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2016
P.Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCLGD
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